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Đặt câu hỏi cho CMA trong phòng chat bất cứ lúc

nào

Viết ghi chú chung trong hội nghị để lưu lại

Tắt mic, trừ lúc thảo luận

Góc phải bên dưới màn

hình

HƯỚNG DẪN CHUNG TRONG LỚP HỌC
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NỘI DUNG

III
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15 phút với Module 5

Bài tập Module 5: Lập lưu trình xử lý khi có test fail RSL 

Module 6: Hợp lý hóa các hoạt động thu mua hóa chất

Q&A

Các tình huống thường gặp khi mua hàng
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Tóm tắt Module 5
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▪ Hóa chất ưu tiên: Là những hóa chất được cho là có nguy cơ gây hại cho con người hoặc môi trường

đến mức phải thực hiện hành động ưu tiên để giảm việc sử dụng chúng.

▪ Danh mục ưu tiên điển hình: SVHC, CHCC, REACH, ZDHC MRSL, BSSL, Brand RSL
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Tại sao lại có RSL?

RSL

MRSL

INPUT PROCSS OUTPUT
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MỐI LIÊN HỆ QUA LẠI GIỮA RSL - MRSL

RSL MRSL

MRSL

RSL
Brand 1 RSL

Brand 2

RSL
Brand 3

1. Nhà máy chỉ có 1 khách hàng hoặc xuất hàng sang 1 thị trường

2. Nhà máy chỉ có nhiều khách hàng hoặc xuất hàng sang nhiều thị trường
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RSL
Brand 1

RSL
Brand 2

RSL
Brand 3

ZDHC MRSL

MRSL
CỦA NHÀ MÁY

ZDHC - MRSL đảm bảo yêu cầu của

hầu hết các RSL từ khách hàng
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Bài tập
Tình huống: Khách hàng thông báo trong lô hàng 10,000 sản phẩm

đã nhận, phát hiện ra 01 sản phẩm có kết quả test xuất hiện chỉ tiêu

vượt quá giới hạn trong danh mục RSL của nhãn hàng

Yêu cầu:

1. Xác định các bước xử lý (Thảo luận trực tiếp)

2. Lập quy trình/lưu trình xử lý trong trường hợp test fail RSL (Không quá 10 bước)

Thời gian: 15 phút

Nộp bài: trực tiếp trên Atingi, mỗi nhà máy 1 lưu trình

Trình bày: CMA gọi ngẫu nhiên 2-3 nhà máy trình bày (5 phút/nhà máy)
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Gợi ý

VIẾT CORRECTIVE ACTION

Step 1

Step 2

Step 3

Step 6

Step 5

Step 7

TẠM DỪNG QUÁ TRÌNH SẢN 

XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN SẢN 

PHẦM BỊ LỖI

HỌP BÀN VÀ THỐNG NHẤT 

NGUYÊN NHÂN 

ĐIỀU TRA NGUYÊN NHÂN 

(HÓA CHẤT, NGUYÊN VẬT 

LIỆU …) 

THU HỒI TOÀN BỘ CÁC 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN 

ĐẾN NGUYÊN NHÂN LỖI

TIÊU HỦY HOẶC LOẠI BỎ 

CÁC LÔ HÀNG ĐÃ THU 

HỒI

TIẾN HÀNH LÀM BÁO CÁO 

LÃNH ĐẠO

Step 8Step 4
KIỂM TRA KHẲNG ĐỊNH (TEST 

LẠI CÁC MẪU SẢN PHẨM 

CÙNG NGUYÊN NHÂN)
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Module 6: Hợp lý hóa các hoạt động

thu mua hóa chất
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Xây dựng quy trình/lưu trình mua hóa

chất đảm bảo yêu cầu MRSL.RSL
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Bài tập
Nhà máy xây dựng lưu đồ/quy trình mua hàng (Hóa chất)

Yêu cầu: đưa ra các bước chính cần thực hiện trong mua hàng, bộ

phận chịu trách nhiệm chính

Thời gian: 15 phút

Nộp bài: trực tiếp trên Atingi, mỗi nhà máy 1 lưu trình

Trình bày: CMA gọi ngẫu nhiên 2-3 nhà máy trình bày (5 phút/nhà máy)

Bước Nội dung Chịu trách nhiệm Tài liệu
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Bước Nội dung Chịu trách nhiệm Tài liệu

Bước 1 Đề xuất mua hàng
Bộ phận sản

xuất/Planing …
Phiếu/email …

Bước 2 Tiếp nhận và tìm kiếm Hóa chất/Supplier Phòng mua hàng

Bước 3 Thu thập thông tin hóa chất (SDS, MRSL …) Phòng mua hàng Hồ sơ hóa chất

Bước 4 Phê duyệt (tuân thủ chất hạn chế) Phòng tuân thủ/HSE Record

Bước 5 Phê duyệt giá/PO
Tổng Giám đốc/Phòng

mua hàng
Record

Bước 6 Tiến hành giao dịch với Supplier Phòng mua hàng Email

Bước 7 Theo dõi vận chuyển → kho hóa chất Phòng mua hàng Invoice/parking list

Gợi ý
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Xây dựng tiêu chí đánh giá nhà cung

cấp hóa chất
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Chất lượng Giá Giao hàng
An toàn sức

khỏe
Môi trường

MRSL

RSL
Other

TIÊU CHÍ NÀO ÁP DỤNG ĐỂ PHÊ DUYỆT

Luật

Bài tập
Dựa vào các tiêu chí trên, Anh/Chị hãy sắp xếp các tiêu chí ưu tiên khi

tiến hành phê duyệt hóa chất.

Thời gian suy nghĩ: 5 phút

Trình bày: CMA gọi ngẫu nhiên các học viên để thảo luận
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Chất

lượng
Giá

Giao 

hàng

An toàn

sức khỏe

Môi

trường

MRSL

RSL
Other

TIÊU CHÍ NÀO ÁP DỤNG ĐỂ PHÊ DUYỆT

1223 3 3 3

Luật

1
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Luật

1

1. SDS tiếng Việt, Chuẩn GHS

2. Khai báo tiền chất công nghiệp (nếu có)

3. Lấp phiếu mua bán hóa chất độc (nếu có)
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Case 1: Hóa chất đã được tổ chức uy tín chứng nhận

➔ sử dụng không cần thêm bước kiểm chứng bởi test report + thư cam kết

Positive list
MRSL

RSL

1
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Question 7

Case 2: Hóa chất chưa có chứng nhận từ các tổ chức uy tín

➔ Nhà máy và Supplier tự cam kết với nhau bởi test report + thư cam kết

MRSL

RSL

1



29 Titel der Präsentation 23. April 2024

An toàn sức

khỏe
Môi trường

22

1. Kho lưu trữ có đủ tiêu chuẩn

2. Năng lực sử dụng

3. Công trình bảo vệ môi trường

4. Kế hoạch/Biện pháp PN ứng phó sự cố hóa chất

5. Đánh giá rủi ro hóa chất
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Chất lượng Giá Giao hàng Other

3 3 3 3
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Thảo luận một số tình huống gặp phải

trong quá trình mua hàng
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THẢO LUẬN 01

Nhà máy có quy trình mua hóa chất và trong quy trình

này có đề cập tới việc đánh giá, xem xét hóa chất đầu

vào bằng cách kiểm tra số CAS hóa chất và đối chiếu

với danh mục chất hạn chế RSL/MRSL.

Theo bạn cách đánh giá này có đảm bảo sự tuân thủ

không? Có được chấp nhận bởi khách hàng không?
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THẢO LUẬN 02

Trường hợp nhà máy tuân thủ hóa chất theo ZDHC

MRSL, nhưng khi đánh giá hóa chất, nhà cung ứng

đưa cho người chịu trách nhiệm đánh giá của nhà máy

test report không phải theo chuẩn của ZDHC MRSL,

nhưng kiểm tra chi tiết, test report có đưa ra đầy đủ

các chỉ tiêu (parameters) giống với ZDHC MRSL.

Theo bạn có chấp nhận được báo cáo tương đương

không?
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THẢO LUẬN 03

Nhà máy A có quy trình xem xét hóa chất đầu vào tuy

nhiên, họ không yêu cầu hóa chất các giấy tờ xác nhận

giống như certificate, test report … Tuy nhiên mỗi lần

mua hóa chất mới họ đều lấy mẫu hóa chất đó và đem

đến đơn vị thứ 3 để kiểm tra thành phần theo chuẩn

ZDHC MRSL. Hàng năm mẫu hóa chất đó cũng được

test lại ít nhất 1 lần để kiểm chứng.

Theo anh chị cách làm như vậy có được coi là tuân thủ? 
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THẢO LUẬN 04

Nhà máy L.R. (Bình Dương) sản xuất giầy cho nhãn hàng

Brooks, khi mua keo để sản xuất, nhà cung ứng đưa cho nhà

máy L.R. thư cam kết và 1 test report có ghi “RSL test report”.

Nhà cung ứng hóa chất giải thích là bên nhãn hàng Brooks có

yêu cầu là khi bán hóa chất cho các nhà máy giầy của họ, thì

các chất keo này phải test theo RSL của Brooks

Vậy câu hỏi đặt ra là, nhà máy L.R. có thể dùng test report này

giống như MRSL test report hay không?

Có nhất thiết phải yêu cầu nhà cung ứng hóa chất phải có

ZDHC MRSL test report?
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THÔNG TIN BUỔI HỌC TIẾP THEO

III

II

I Kiểm soát các nguy cơ và rủi ro hóa chất

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Xác định đối tượng xây dựng Biện pháp hay 
Kế Hoạch
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